
Phụ lục 

DANH SÁCH MẪU KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG 

 (Kèm theo Báo cáo số:1487/BC-SKHCN ngày 22/6/2025  

của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi) 

TT Mẫu khảo sát 
Tên cơ sở và địa chỉ NSX/NK ghi 

trên nhãn 
Chỉ tiêu thử nghiệm 

I Thực phẩm 

1 
Trà gừng hòa tan 

Hùng Phát 

Công ty Cổ phần SX Trà Hùng Phát 

Địa chỉ: Xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, 

TPHCM 
- Hàm lượng Asen (As) 

- Hàm lượng Chì (Pb) 

- Hàm lượng Cadimi (Cd) 

- Hàm lượng thủy ngân (Hg) 

- Tổng số vi khuẩn hiếu khí 

- Coliforms 

- E.coli 

2 
Trà vải hương hoa 

hồng Blendy 

Công ty Ajinomoto Việt Nam 

Địa chỉ: KCN Biên Hòa I, phường 

An Bình, TP Biên Hòa, Đồng Nai 

3 

Trà hòa tan vị Bí 

Đao Hạt Chia Coop 

Select 

Sản phẩm của Liên hiệp HTX TM 

TPHCM (Saigon Co-op) 

Sản xuất tại Công ty TNHH đóng 

gói thực phẩm Đại Hưng Thịnh, địa 

chỉ: 14/18 Bình Hòa, TP Thuận An, 

Bình Dương 

4 
Nước tương Nam 

Dương thượng hạng 

Công ty TNHH thực phẩm quốc tế 

Nam Dương 

Địa chỉ: KCN Hiệp Phước, xã Hiệp 

Phước, H. Nhà Bè, TPHCM 

- Hàm lượng Asen (As) 

- Hàm lượng Chì (Pb) 

- Hàm lượng Cadimi (Cd) 

- Hàm lượng thủy ngân (Hg) 

- Tổng số vi khuẩn hiếu khí 

- Coliforms 

- E.coli 

- Salmonella 

- Tổng số bào tử Nấm Men -

Mốc 

5 
Nước tương Ông 

Chà Và 

Công ty Cổ phần Nosafood 

Địa chỉ: E4/20 Nguyễn Hữu Tri, 

huyện Bình Chánh, TPHCM 

6 
Nước tương đậm đặc 

Coop Select 

Sản phẩm của Liên hiệp HTX TM 

TPHCM (Saigon Co-op) 

Sản xuất tại Công ty TNHH thực 

phẩm quốc tế Nam Dương - KCN 

Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TPHCM 

II Hóa phẩm 

7 
Nước rửa chén Mỹ 

Hảo hương chanh 

Công ty Cổ phần Hóa mỹ phẩm Mỹ 

Hảo 

Địa chỉ: Xã Vĩnh Lộc, huyện Bình 

Chánh, TPHCM 

- Màu sắc 

- Mùi 

- Trạng thái 

- pH (dung dịch 1%) 

- Hàm lượng chất hoạt động 

bề mặt 

8 
Nước rửa chén On1 

tinh dầu gừng sả 

Công ty Cổ phần Bột giặt Lix 

Địa chỉ: Phường Linh Trung, TP Thủ 

Đức, TPHCM 

9 Nước rửa chén Công ty TNHH Quốc tế Unilever 
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TT Mẫu khảo sát 
Tên cơ sở và địa chỉ NSX/NK ghi 

trên nhãn 
Chỉ tiêu thử nghiệm 

Sunlight hương quế 

& bồ hòn 

VN 

Địa chỉ: KCN Tây Bắc Củ Chi, xã 

Tân An Lộc, huyện Củ Chi, TPHCM 

10 

Nước rửa chén True 

Care hương chanh 

nhiệt đới 

Công ty TP True Care Việt Nam 

Địa chỉ: KCN Thái Hòa, huyện Đức 

Hòa, tỉnh Long An 

11 

Nước rửa chén Coop 

Happy hương chanh 

xả 

Sản phẩm của Liên hiệp HTX TM 

TPHCM (Saigon Co-op) 

Sản xuất tại Công ty Cổ phần Bột 

giặt Lix -  Linh Trung, TP. Thủ Đức, 

TP. HCM 12 

Nước rửa chén tinh 

dầu gừng xả Coop 

Select 

III Đồ chơi trẻ em 

13 

Bộ túi xách và phụ 

kiện thời trang kèm 

Sticker 

Xuất xứ: Trung Quốc 

NK&PP: Công ty TP thế giới đồ 

chơi Megatoys - 61 - 63 Khuất Duy 

Tiến, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 

 

- Hàm lượng Antimon (Sb) 

- Hàm lượng Asen (As) 

- Hàm lượng Cadimi (Cd) 

- Hàm lượng  Crôm (Cr) 

- Hàm lượng Chì (Pb) 

- Hàm lượng Thủy ngân (Hg) 

- Hàm lượng Selen (Se) 

14 
Vòng đeo tay - DIY 

- LJ33 

Xuất xứ: Trung Quốc 

NK: Công ty TNHH Thiên Minh Kỳ 

- KĐT Gia Lâm, Hà Nội 

15 
Bộ lắp ráp Mecha 

siêu anh hùng 

Xuất xứ: Trung Quốc 

NK&PP: Công ty TNHH PP và PT 

Thương mại VNC - 137 Nguyễn 

Khuyến, Q. Đống Đa, Hà Nội 

16 
Bộ đồ chơi thức ăn 

BBQ 

Xuất xứ: Trung Quốc 

NK&PP: Công ty Cổ phần Việt Tinh 

Anh - KĐTM Him Lam, Q.7, 

TPHCM 

17 

Bộ đồ chơi tự lắp 

ráp 2 mô hình khủng 

long 

Xuất xứ: Trung Quốc 

 

IV Thiết bị điện, điện tử 

18 Bàn ủi khô Philips 

Xuất xứ: Trung Quốc 

NK&PP: Công ty TNHH Versuni 

Việt Nam - 29A Nguyễn Đình 

Chiểu, P. ĐaKao, Q.1, TPHCM 

- Bảo vệ chống chạm vào các 

bộ phận mang điện 

- Công suất và dòng điện vào 

- Dòng rò và độ bền điện ở 

nhiệt độ làm việc 

- Dòng rò và độ bền điện sau 

thử nghiệm ẩm 
19 Máy sấy tóc Kalpen 

Xuất xứ: Trung Quốc 

NK&PP: Cty CP Kalpen Việt Nam - 

P. Dương Nội, Q. Hà Đông, Hà Nội 
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TT Mẫu khảo sát 
Tên cơ sở và địa chỉ NSX/NK ghi 

trên nhãn 
Chỉ tiêu thử nghiệm 

20 
Ấm đun nước siêu 

tốc Điện Quang 

Công ty Cổ phần bóng đèn Điện 

Quang 

Địa chỉ: 121-123-125 Hàm Nghị, P. 

Nguyễn Thái Bình, Q.1, TPHCM 

- Kết cấu 
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